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1

Physical Properties of 

Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oy High-Tc 

Superconducting Samples Prepared 

by Sol-Gel Technique and Solid-

State Reaction

Nguyen Khac Man

Journal of Science & 

Technology: Technical 

Universies

01/07/2016

2

Design and Implementation of An 

UHF Tunable Bandpass Filter 

Using Varactor-based Series 

Resonators

Vũ Văn Yêm, Nguyễn 

Xuân Quyền, Le Huy 

Hoang

Journal of Science and 

Technology-Technical 

universities

01/07/2016

3
Khả năng phát triển ngành học cơ 

điện tử tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh, Lê 

Huy Tùng
Tạp chí Thiết bị giáo dục 01/07/2016

4

Comparison between separate and 

simultaneous hydrolysis and ethanol 

fermentation of formic fractionated 

sugarcane bagasse.

Ngô Duy Sạ, Tô Kim 

Anh, Phạm Tuấn Anh.

Tạp chí khoa học và 

Công nghệ
01/07/2016

5

Nghiên cứu và phát triển quy trình 

sản xuất nước quả vải chất lượng 

cao

Nguyễn Thị Hạnh, 

Nguyễn Xuân Phương

Tạp chí tài nguyên và 

môi trường
01/07/2016

6
Nhận dạng tiếng Việt nói sử dụng 

bộ công cụ Kaldi

Nguyến Thị Thanh, 

Nguyễn Hồng Quang, 

Trịnh Văn Loan, Phạm 

Ngọc Hưng

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ Thông tin và 

Truyền thông

01/07/2016

7

Đánh giá khả năng kháng vi sinh 

vật gây bệnh truyền qua thực phẩm 

của xạ khuẩn nội công sinh trên cây 

Quế

Nguyên,V.T.H., Linh, 

Đ.T.M., Thanh, L.X., 

Trang, V.T., Son c.K.

Tạp chí Dinh dưỡng và 

Thực phẩm
01/07/2016

8

Ứng dụng hệ dẫn đường quán tính 

trong xác thực mô hình động lực 

học xe đạp

Triệu Việt Phương, 

Nguyễn Thị Lan Hương, 

Đào Trung Kiên, Hoàng 

Ngọc Đế

Tạp chí nghiên cứu khoa 

học và công nghệ quân 

sự (số đặc san 07-2016)

01/07/2016

9
Structure of amorphous and liquid 

zircon

Nguyen Viet Huy1,2 , 

Tran Thuy Duong2 , 

Nguyen Van Hong2

JOURNAL OF 

SCIENCE OF HNUE
01/07/2016

10

Nghiên cứu thực nghiệm xác định 

cường độ hô hấp và nhiệt thải đối 

với quả vải Lục Ngạn

Lê Xuân Tuấn, Nguyễn 

Việt Dũng, Hà Mạnh 

Thư

Tạp chí Năng lượng nhiệt 01/07/2016

11

Phân tích công nghệ và phương 

pháp tính toán định lượng nguyên 

liệu trong sản xuất phân bón NPK 

(15:15:15)

Khổng Quốc Anh, Vũ 

Hồng Thái

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Việt nam
01/07/2016

12

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng của tảo 

Spirulina plantensis quy mô phòng 

thí nghiệm

Trần Hải Anh, Nguyễn 

Hà Trùng, Nguyễn Minh 

Tân, Nguyễn Lan Hương

Tạp chí dinh dưỡng và 

thực phẩm
01/07/2016
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13

Ứng dụng hệ thống biểu hiện 

baculovirus nhằm sản xuất protein 

ORF2 tái tổ hợp của virus PCV2

Đặng Vũ Hoàng, 

Trương Quốc Phong, 

Trần Thị Thanh Hà, 

Nguyễn Thị Huyền, 

Nguyễn Thị Lương, 

Đặng Thị Kiều Anh, 

Nguyễn Thúy Duyên, 

Nguyễn Thế Vinh, 

Takehiro Kokuho

Khoa học Kỹ thuật Thú y 01/07/2016

14
Áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực 

trong dạy học bộ môn kĩ thuật điện

Nguyễn Thị Hằng, Lê 

Huy Tùng
Tạp chí giáo dục 01/07/2016

15

Nghiên cứu điều nuôi cấy thu nhận 

enzyme từ vi sinh vật và khảo sát 

các yếu tố ảnh hưởng đến thủy phân 

rong chaetomorpha linum  bằng 

enzyme

Võ Thành Trung, Lê 

Như Hậu, Nguyễn 

Thanh Hằng

Kỷ yếu Hội nghị khoa 

học thanh niên lần thứ 14 

Viện Hàn lâm khoa học 

và Công nghệ Việt nam

01/07/2016

16

Nghiên cứu điều kiện thủy phân 

rong lục chaetomorpha linumbằng 

enzym và ứng dụng trong sản xuất 

bioethanol

Võ Thành Trung, Lê 

Như Hậu, Nguyễn 

Thanh Hằng

Tạp chí Sinh học 01/07/2016

17

Xử lý nước thải chứa thuốc nhuộm 

hoạt tính bằng phương pháp điện 

hóa với điện cực anot thép 316

Nguyễn Thị Lan 

Phương, Nguyễn Ngọc 

Lân, Trần Thị Hiền,

Tạp chí Hóa  học và ứng 

dụng
07/07/2016

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp phủ 

SiO2 đến đặc trưng và hoạt tính xúc 

tác chứa Co cho phản ứng tổng hợp 

Fischer-Tropsch

Đỗ Thị Thanh Hà, Chu 

Thị Hải Nam, Nguyễn 

Hồng Liên, Phạm Thanh 

Huyền

Tạp chí Xúc tác và Hấp 

phụ Việt Nam
09/07/2016

19

Free vibration analysis of conical-

conical-conical shells containing 

fluid

Vu Quoc Hien, Tran Ich 

Thinh, Nguyen Manh 

Cuong

Vietnam Journal of 

Science and Technology
10/07/2016

20
Cấu trúc điều khiển nối tầng thích 

nghi – bền vững cho xe tự hành

Đào Phương Nam*, 

Nguyễn Doãn Phước

TẠP CHÍ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

QUÂN SỰ

10/07/2016

21

Free vibration analysisof joined 

composite conical-cylindrical-

conical shellscontaining fluid

Vu Quoc Hien, Tran Ich 

Thinh, Nguyen Manh 

Cuong

Vietnam Journal of 

Mechanics
10/07/2016

22

Application of iron-based adsorbent 

(FeOOH) to remove hydrogen 

sulfide (H2S) from biogas

Do Khac Uan, Nghiem 

Trung Dung, Shin-Dong 

Kim, Nguyen Thi Thu 

Hien, Ly Bich Thuy, 

Tran Dac Chi

Journal of Science and 

Technology (VAST),
15/07/2016

23
Vấn đề dân tộc qua văn kiện Đại 

hội Đảng lần thứ XII
Hà Thị Dáng Hương

Tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật
15/07/2016

24

Tạo lớp sơn chống gỉ hệ phốt phát 

nhôm trên nền thép CT3, tôn mạ 

kẽm và kẽm

La Thế Vinh, Nguyễn 

Thị Hồng Phượng, 

Nguyễn Thế Dương, 

Phạm Thị Huyền

Tạp chí Hóa học 15/07/2016



25

Xử lý nước thải chứa thuốc nhuộm 

hoạt tính bằng phương pháp điện 

hóa với điện cực anot thép 304

Nguyễn Thị Lan 

Phương, Nguyễn Ngọc 

Lân, Trần Thị Hiền, 

Trần thị Ánh Ngọc

Tạp chí Phân tích Hóa lý 

và sinh học
15/07/2016

26

Giáo dục tinh thần dân tộc và chủ 

quyền quốc gia cho thanh niên hiện 

nay

Hà Thị Dáng Hương Tạp chí Dân tộc 23/07/2016

27

SYNTHESIS OF Cu+ 

/BIPYRIDYL BASED COMPLEX 

TOWARDS DYE SENSITIZED 

SOLAR CELL APPLICATIONS

Vuong Son, Nguyen 

Ngoc Ha, Luong T Thu 

Thuy, Tran Quang 

Thinh and Mai Anh 

Tuan

Communications in 

Physics,
25/07/2016

28

Towards 10 Giga-Frame per 

Second: Evaluation of temporal 

resolution of the Multi-Collection-

Gate Image Sensor Family

Đào Vũ Trường Sơn, 

Nguyễn Anh Quang, 

Nguyễn Hoàng Dũng, 

Takeharu Goji Etoh

the Sixth International 

Conference on 

Communications and 

Electronics

25/07/2016

29

Extending RS Encoding Scheme for 

ImageTransmission Using Multi-

Source Nodes on WSNs

Nguyễn Hữu Phát, Trần 

Quang Vinh

2016 IEEE Sixth 

International Conference 

on Communications and 

Electronics

27/07/2016

30
Analysis and Design of a Low Cost 

Wideband Wilkinson Power Divider

Phạm Thành Công, 

Nguyễn Hữu Trung, 

Nguyễn Minh Đức, 

Nguyen Minh Thi

2016 IEEE SIXTH 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

COMMUNICATIONS 

AND ELECTRONICS 

(ICCE)

27/07/2016

31

A Flexible Charging-Mode-Control 

Circuit for Long-Life Li-Ion Battery 

Charger

Nguyen Van Hao, 

Nguyen Thang, Vu 

Quan, Nguyễn Đức 

Minh, Phạm Nguyễn 

Thanh Loan

ICCE2016 27/07/2016

32

A Curvature-Compensated CMOS 

Sub-Bandgap Reference with 1V 

Power Supply Voltage

Nguyễn Vũ Thắng, Viet-

duc Duong, Chih-wen Lu
ICCE2016 27/07/2016

33

An Average Technique for Real 

Time Voice Activity Detection in 

Time Domain

Đặng Thái Sơn, Hoàng 

Mạnh Thắng

2016 IEEE Sixth 

International Conference 

on Communications and 

Electronics (IEEE ICCE 

2016)

27/07/2016

34

Multiple-Access Performance of 

Chaotic Bit Duration PN-DSSS 

Communication System

Đoàn Thị Quế, N.H. 

Long, Nguyễn Xuân 

Quyền, T. de Souza-

Daw, Nguyễn Hoàng 

Dũng, Hoàng Mạnh 

Thắng

2016 IEEE Sixth 

International Conference 

on Communications and 

Electronics (IEEE ICCE 

2016)

27/07/2016

35

Design of a Robust Multiple 

beamformer for GNSS Receiver 

based-on Minimax Criterion

Nguyễn Hữu Trung, 

Nguyễn Minh Đức

2016 IEEE SIXTH 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

COMMUNICATIONS 

AND ELECTRONICS 

(ICCE)

27/07/2016



36

Studies on distribution and 

fractionation of heavy metals in 

sediment of Cau River, Hanoi, 

Vietnam

Van Dieu Anh, Pham 

Ky Uoc, Tran Thi 

Phuong Dung, Fujii 

Shigeo

Journal of Science and 

Technology
29/07/2016

37

Bandwidth and Gain Enhancement 

for Reconfigurable Antenna Array 

using Metamaterial Structure

Nguyen Ngoc Lan, 

Pham Trung Minh, 

Nguyen Trong Duc, Vu 

Van Yem, and Bernard 

Journet

International Conference 

on Communications and 

Electronics

29/07/2016

38

Investigation of ability liberation of 

metals from Printed Circuit Boards 

by mechanical processes for 

physical separation processes

Ha Vinh Hung, Dao 

Duy Nam, Nguyen 

Thanh Trung, Nguyen 

Duc Quang, Huynh 

Trung Hai

Journal of Science and 

Technology
29/07/2016

39

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

in water-sediment system 

containing humic acid

Van Dieu Anh, 

Hayakawa Kazuichi, 

Tang Ning, Toriba 

Akira, Hayashi 

Yoshishige, Kawanishi 

Takuya

Journal of Science and 

Technology
29/07/2016

40

Impact assessment of the extended 

production responsibility 

implementation in Vietnam: a study 

on electronic waste management

Duc Quang Nguyen, 

Vinh Hung Ha, Trung 

Hai Huynh

Journal of Science and 

Technology
29/07/2016

41

Correlation-based Clustering for 

Energy Saving in Wireless Sensor 

Network

 Nguyen Thi Thanh 

Nga, Nguyen Kim 

Khanh, Ngo Hong Son, 

Ngo Quynh Thu

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
01/08/2016

42

Nghiên cứu ổn định độ chính xác 

giá công bằng phương pháp bù sai 

số dịch chuyển do mòn của vít me - 

đai ốc bi máy CNC

Trần Đức Toàn, Phạm 

Văn Hùng

Tạp chí khoa học và 

công nghệ các trường đại 

học kỹ thuật

01/08/2016

43
Characterizations for several classes 

of alternative codes
Ngo Thi Hien

Journal of Computer 

Science and Cybernetics 

(JCC)

01/08/2016

44

Design of an Indoor Visible 

LightCommunication (VLC) 

Transceiver for Data Transmission 

using White LED

Hà Duyên Trung, Đỗ 

Trọng Tuấn

Journal on Information 

Technologies and 

Communications - 

Research, Development 

and Application on 

Information and 

Communication 

Technology

01/08/2016

45

Vận dụng phương pháp, phong cách 

tư duy Hồ Chí Minh vào giảng dạy 

các môn lý luận chính trị cho sinh 

viên trường đại học Bách khoa Hà 

Nội.

Phạm Thị Mai Duyên
Tạp chí Giáo dục lý luận, 

số 249
01/08/2016

46

Nghiên cứu thiết kế , chế tạo chuẩn 

đo lường góc có khả năng tự hiệu 

chuẩn đĩa chia độ sử dụng phương 

pháp  trung bình phân đoạn bằng 

nhau

Bùi Quốc Thụ, Vũ 

Khánh Xuân ( Viện Đo 

lường Việt Nam), 

Nguyễn Văn Vinh (Viện 

Cơ khí-Trường ĐHBK 

Hà nội)

Cơ Khí Việt Nam 01/08/2016



47
Automatic Identification of 

Vietnamese Dialects

Phạm Ngọc Hưng, Trịnh 

Văn Loan, Nguyễn 

Hồng Quang

Tạp chí Tin học và Điều 

khiển học
01/08/2016

48

Electrosynthesis of a poly (1,5-

diaminonaphthalene)-polypyrrole 

nanowire bilayer for trichlorfon 

insecticide biosensing

Nguyen Van Anh, 

Nguyen Le Huy, Do 

Phuc Quan, Vuong Thi 

Bich Hien, Nguyen 

Tuan Dung, Tran Dai 

Lam

Vietnam Journal of 

Chemistry
01/08/2016

49

Statistical analysis of Vietnamese 

dialect corpus and dialect 

identification experiments

Pham Ngoc Hung, Trinh 

Van Loan, Nguyen 

Hong Quang

International Journal of 

Scientific Engineering 

and Applied Science 

(IJSEAS)

01/08/2016

50

Investigation of cure and 

mechanical properties of 

deproteined natural rubber-g-

poly(methyl methacrylate)

Nguyen Thi Nhan, Tran 

Anh Dung, Pham Duy 

Khanh, Nghiem Thi 

Thuong, Nguyen Huy 

Tung, Phan Trung 

Nghia, Tran Thi Thuy

Vietnam Journal of 

Chemistry
01/08/2016

51

Effect of hot drying on the essential 

oil content and colour 

charactiristics of peppermint  

(mentha piperita).

Nguyen Thi Kim Chi, 

Duong Thi Thanh Thao, 

Hoang Quoc Tuan

Journal of Science and 

Technology
02/08/2016

52

Khả năng ứng dụng công nghệ thực 

tại ảo tăng cường Augmented 

Reality trong dạy học

Bùi Ngọc Sơn Tạp chí Thiết bị giáo dục 04/08/2016

53

Nghiên cứu ảnh hưởng của góc 

lượn cối đến quá trình dập thủy tĩnh 

phôi tấm kim loại

Lê Trung Kiên, Phạm 

Văn Nghệ

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ các trường 

đại học kỹ thuật

05/08/2016

54

Health Risk assessment of 

polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAHs) in road dust of Hanoi 

metropolis

Vo Thi Le Ha, Nguyen 

Thi Thu Hien, Minoru 

Yoneda,

Tạp chí khoa học và 

Công nghệ
08/08/2016

55

Composition analysis of otd and ctc 

black teas (camellia sinensis) for 

the volatile profile differentiation 

by HS-SPME/GC-MS.

Hoang Quoc Tuan, 

Nguyen Duy Thinh, 

Nguyen Thi Minh Tu

Journal of Science and 

Technology
09/08/2016

56

Modeling and Model-Based 

Controller Design for 3RRR Planar 

Parallel Robots Driven by DC 

Motors in Joint Space

Nguyen Quang Hoang, 

Vu Duc Vuong, Nguyen 

Van Quyen

The 4th International 

Conference on 

Engineering Mechanics 

and Automation

10/08/2016

57

Automatic PD Controller Tuning 

Based on Genetic Algorithm for 

3RRR Planar Parallel Robots. 

Engineering Mechanics and 

Automation

Nguyen Q. Hoang, 

Nguyen V. Hoi, Nguyen 

T. Doan, Pham V. B. 

Ngoc

The 4th International 

Conference on 

Engineering Mechanics 

and Automation

10/08/2016

58

Modelling and sliding mode control 

based models of a 3RUS spatial 

parallel manipulator.

Nguyen Dinh Dung, 

Nguyen Van Khang, 

Nguyen Quang Hoang

The 4th International 

Conference on 

Engineering Mechanics 

and Automation

10/08/2016



59

Research on simulation of batch 

distillation process for separating 

turpentine oil from Quanh ninh pine 

stock company

Minh Phung Thi Anh, 

Kien Tran Trung, Thiem 

Pham Van

Vietnam academy of 

science and technology
11/08/2016

60

Research, design and manufacture 

of progressive die for 

manufacturing a door lock

Le Trung Kien, Le Thai 

Hung

Journal of Science and 

Technology technical 

universities

12/08/2016

61
A model of bulk supersymmetry in 

the warped spacetime

Tran Minh Hieu 

(HUST, Vietnam)

Communication in 

Physics
12/08/2016

62

Possible removal of heavy metal 

and selective rare-earth ions by 

polymeric and nano-composite 

materials

Nguyen Duc Hieu, Chu 

Thi Xuan, Pham Duc 

Thanh, Mai Anh Tuan

Vietnam Journal of 

Chemistry
12/08/2016

63

Lựa chọn điều kiện nuôi cấy 

Penicillium oxalicum HL28 sinh 

tổng hợp agaraza

Nguyễn Trọng Hải, Đỗ 

Biên Cương

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn
15/08/2016

64

Toward a Comprehensive Platform 

for IoTApplications in Vietnam 

Using Machine to 

MachineCommunication

Nguyễn Tài Hưng

Journal on information 

and communications 

technology

15/08/2016

65

Cải tiến thuật toán điều khiển cho 

bài toán nâng cao hiệu suất làm việc 

của hệ thống năng lượng mặt trời 

dưới điều kiện bức xạ không đồng 

nhất

Ngô Ngọc Thành, Ng. 

Ph. Quang, Phạm 

Thượng Cát

Chuyên san Điều khiển 

và Tự động hóa
16/08/2016

66

Characterization of cellulase 

preparation of Bacillus sp. G4 

isolated from termites gut.

Dao Thi Thanh Xuan, 

Phi Quyet Tien, Le 

Thanh Ha.

Tạp chí khoa học và 

công nghệ 54(4A), , 

2016.

16/08/2016

67

Isolation, screening and the 

influence of cultivation factors on 

cellulase of bacteria isolated from 

termites gut.

Hien Thi Nguyen, Xuan 

Thi Thanh Dao, Lang 

Thi Nguyen, Nga To 

Thi, Ha Thanh Le.

Tạp chí khoa học và 

công nghệ 54(4A),
16/08/2016

68

Factors affecting the recovery yield 

and the purity of N-acetyl 

glucosamine from chitin 

hydrolysates.

Dang Thi Huong, Le 

Thanh Ha, Pham Thu 

Thuy.

Tạp chí khoa học và 

công nghệ 54(4A), 23-

30, 2016.

16/08/2016

69

Một cách tiếp cận mới khi thiết kế 

điều khiển tuyến tính vector dòng 

stator có đáp ứng hữu hạn

Võ Thanh Hà, Trần Vũ 

Trung, Ng. Ph. Quang, 

Đỗ Hoàng Ngân Mi

Chuyên san Điều khiển 

và Tự động hóa
16/08/2016

70

Influence of factors on the 

bitterness and sensory taste in 

protein hydrolysate from spent 

brewer's yeast.

Nguyen Thi Thanh 

Ngoc, Dinh Van Thuan, 

Dinh Van Thanh, Quan 

Le Ha*,

Tạp chí khoa học và 

công nghệ
18/08/2016

71

Joint Source-Channel Coding and 

Digital Modulation Technique with 

Index Assignment Optimization

Trần Ngọc Tuấn, 

Nguyễn Quốc Trung

Journal on Information 

Communications 

Technology, Research 

and Development on 

Information and 

Communications 

Technology

20/08/2016



72

Nghiên cứu ảnh hưởng của kích 

thước đường kính đến quá trình lên 

men, làm khô, làm chín xúc xích lên 

men bán khô (Dry sausages) sử 

dụng chủng khởi động tại Việt Nam

Phan Thanh Tâm, 

Nguyễn Minh Đại

Tạp chí Công thương, 

chuyên san Khoa học và 

Công nghệ

20/08/2016

73

Nghiên cứu điều kiện lên men axit 

lactic của Lactobacillus plantarum 

HC2 và Lactobacillus fermentum 

Y6 từ dịch thủy phân rơm rạ.

Phí Thị Thanh Mai, 

Trần Liên Hà, Nguyễn 

Thanh Hằng, Trương 

Thành Luân

Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
20/08/2016

74

Tối ưu hóa quá trình lên men axit 

lactic từ cellobiose của chủng 

Lactobacillus plantarum  HC2.

Phí Thị Thanh Mai, 

Trần Liên Hà, Nguyễn 

Thanh Hằng, Thạch Thị 

Quyên.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ các trường 

ĐH kỹ thuật

20/08/2016

75

ADSORPTIVE REMOVAL OF 

FIVE HEAVY METALS FROM 

WATER USING BLAST 

FURNACE SLAG AND FLY ASH

Nguyen Thuy Chung, 

To Thi Duc Hanh, Tien 

Vinh Nguyen

Vietnam Journal of 

Science and Technology
25/08/2016

76

Development of Highly Functional 

Polymer: Study on Grafting of 

Methyl Methacrylate Onto 

Deproteinized Natural Rubber

Nguyen Thi Nhan, Tran 

Anh Dung, Pham Duy 

Khanh, Nguyen Huy 

Tung, Nguyen Ngoc 

Tue, Phan Trung Nghia, 

Tran Thi Thuy

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ các trường 

Đại học kỹ thuật

26/08/2016

77

Changes in volatile compounds 

during orthodox black tea (camellia 

sinensis) manufacturing

Hoang Quoc Tuan, 

Nguyen Thi Minh Tu

Journal of Science and 

Technology
26/08/2016

78

Establishment of MRV procedures 

for NAMAs development in the 

steel industry

Nguyen Thi Anh 

Tuyet*, Ingo Puhl

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
26/08/2016

79

Variations in fatty acid composition 

of tea leaves (camellia sinensis) due 

to plucking time and cultivars

Nguyen Thi Lan Anh, 

Hoang Quoc Tuan*, 

Nguyen Thi Minh Tu.

Journal of Science and 

Technology
26/08/2016

80

Effect of drying temperature on the 

volatile composition of orthodox 

black tea.

Hoang Quoc Tuan, 

Nguyen Duy Thinh, 

Nguyen Thi Minh Tu

Vietnam J. Agri. Sci 26/08/2016

81
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo tổng 

xạ, tán xạ và trực xạ

Tạ Văn Chương, 

Nguyễn Quốc Uy, 

Nguyễn Nguyên An

Tạp chí khoa học và 

công nghệ, Trường 

ĐHCN Hà Nội

30/08/2016

82

Mô hình và phương pháp phát hiện 

và giảm thiểu tấn công DDoS dạng 

TCP SYN Flood giả mạo IP nguồn

Trần Mạnh Thắng, 

Nguyễn Linh Giang,  

Nguyễn Khanh Văn

Tạp chí Khoa học va 

Công nghệ các trường 

Ðại học Kỹ thuật 

01/09/2016

83

Phân tích quá trình va chạm trong 

vi động cơ điện-nhiệt dùng phương 

pháp mô phỏng tức thời

Nguyen Tien Dzung, 

Nguyen Quang Dich, Le 

Anh Tuan, Pham Hong 

Phuc

Tạp chí KH&CN các 

trường Đại học
01/09/2016

84

A Novel Chaotic Subcarriers 

Interleaving Approach for Secured 

OFDM Communication Systems

Vũ Văn Yêm, Nguyen 

Huu Long, Vu Nhat 

Minh, Hoang Minh Son

Journal of Science and 

Technology-Technical 

universities

01/09/2016



85

Nghiên cứu giảm chỉ số axit của 

dầu hạt cao su thô Việt Nam làm 

nguyên liệu “xanh” cho tổng hợp 

hữu cơ

Nguyễn Thị Thủy*, Vũ 

Minh Đức, Nguyễn 

Thanh Liêm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ ĐH BKHN
01/09/2016

86

Thiết kế chế tạo thiết bị đọc chữ nổi 

Braille kết nối với điện thoại thông 

minh

Trần Hải Nam, Trần Thị 

Ngọc Lan, Đỗ Hạnh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Các trường 

đại học kỹ thuật

01/09/2016

87

Nghiên cứu đặc tính làm việc của 

động cơ diesel hiện hành sử dụng 

lưỡng nhiên liệu CNG-diesel

Hoàng Đình Long, 

Nguyễn Đức Khánh
Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/09/2016

88

Nghiên cứu ảnh hưởng về kích 

thước hạt mịn của phụ gia đá vôi 

đến tính chất của xi măng Poóc lăng

Nguyễn Văn Hoàn, 

Nguyễn Thị Tuyết Mai, 

Võ Nguyên Hùng, 

Huỳnh Đăng Chính, Tạ 

Ngọc Dũng

Tạp chí Hóa học 01/09/2016

89

Nghiên cứu đặc điểm phát thải 

hydrocarbon của động cơ lưỡng 

nhiên liệu CNG-diesel bằng phương 

pháp mô hình hóa

Hoàng Đình Long Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/09/2016

90

Nghiên cứu trường nhiệt độ khí thải 

trên đường ống thải của động cơ xe 

máy cỡ nhỏ ở chế độ không tải và 

toàn tải

Nguyễn Kim Kỳ, Hoàng 

Đình Long
Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/09/2016

91

Theoretical Prediction of ZnO 

Nanoporous Allotropes with 

Triangular Hollow

Nguyen Thi Thao 1,2 , 

Vu Ngoc Tuoc 1,*

VNU Journal of Science: 

Mathematics – Physics
01/09/2016

92

Microbiological characterization 

and potential application of 

indigenous B. methylotrophycus 

Ba1 in handling of Canna edulis, 

Ker procesing craft villigae waste 

water

Nguyễn Như Ngọc, 

Nguyễn Văn Cách, Trần 

Liên Hà, Phạm Thị 

Thùy Giang.

Journal of Forest Science 

and Technology
01/09/2016

93

Một phương pháp xác định các 

tham số vật liệu để dự đoán đường 

cong biến dạng cho quá trình kéo-

nén vật liệu tấm SPCC

Nguyen Duy Thanh, 

Nguyen Thi Hong Minh, 

Nguyen Tien Dong, 

Nguyen Duc Toan

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
01/09/2016

94

DỰ ĐOÁN ỨNG SUẤT DƯ VÀ 

BIẾN DẠNG LIÊN KẾT HÀN 

GÓC CHỮ T BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

Nguyễn Hồng Thanh - 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật 

NĐ, Hoàng Trọng Ánh - 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật 

NĐ, Nguyễn Tiến 

Dương -  ĐH Bách 

Khoa Hà Nội, Hà Xuân 

Hùng - ĐH Lao động và 

Xã hội

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục Kỹ thuật
01/09/2016

95

SYNTHESIS AND 

CHARACTERIZATION OF FEED 

GRADE MONOCALCIUM 

PHOSPHATE, Ca(H2PO4)2·H2O 

IN AQUEOUS MEDIUM

Bac Quang Nguyen, 

Duc Hong Ta

Vietnam Journal of 

Science and Technology
01/09/2016

96

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ 

chất pha tạp Ni2+ đến các đặc tính 

bột nano TiO2 điều chế theo 

phương pháp thủy nhiệt

Nguyễn Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Kim Ngà, Tạ 

Ngọc Dũng, Huỳnh 

Đăng Chính

Tạp chí Hóa học 01/09/2016



97

Tổng hợp hạt nano TiO2 bằng 

phương pháp sol-gel kết hợp thủy 

nhiệt và khảo sát khả năng xúc tác 

quang hóa đối với chất màu metylen 

xanh

Lưu Thị Lan Anh, 

Nguyễn Ngọc Trung, 

Nguyễn Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Lan, Trần 

Thị Thu Huyền, Trịnh 

Xuân Anh, Phan Trung 

Nghĩa, Tạ Ngọc Dũng, 

Huỳnh Đăng Chính

Tạp chí Khoa học, 

chuyên san Khoa học tự 

nhiên và Công nghệ

01/09/2016

98
Vấn đề tên gọi của nhóm “Nhà 

nước Hồi giáo”
Nguyễn Việt Khoa

TẠP CHÍ KHOA HỌC 

NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ
02/09/2016

99

Application of multilayer 

perceptron neural network for the 

forecast of tropospheric ozone in 

Hanoi

Mac Duy Hung, Nghiem 

Trung Dung, Hoang 

Xuan Co

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ (các trường 

đại học kỹ thuật)

09/09/2016

100

Phân tích quá trình vận chuyển các 

chất gây ô nhiễm trong đất tại khu 

vực bãi thải quặng đuôi mỏ thiếc 

Bản Cô, Quỳ Hợp, Nghệ An

Nguyễn Thị Hòa, Trịnh 

Thành, Nguyễn Phương, 

Nguyễn Quốc Phi, 

Nguyễn Thị Hồng

Tạp chí địa chất loạt A, 

số 359/2016
09/09/2016

101

Phương pháp nội suy đường cong 

NURBS theo thời gian thực trong 

các hệ thống điều khiển số CNC

Bành Tiến Long, 

Nguyễn Hữu Quang

Tạp chí KHCN các 

trường đại học kỹ thuật
15/09/2016

102
TiO2 fabricated from Vietnamese 

ilmenit applying for battery anode

Doan Ha Thang, Vu 

Manh Thuan, Bui Thi 

Hang

VNU Journal of Science: 

Mathematics – Physics
15/09/2016

103

Tổng hợp hạt nano TiO2 bằng 

phương pháp sol-gel kết  hợp  thủy  

nhiệt  và  khảo  sát  khả năng  xúc  

tác  quang  hóa  đối  với  chất  màu 

metylen xanh

Lưu Thị Lan Anh, 

Nguyễn Ngọc Trung, 

Nguyễn Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Lan,  Trần  

Thị Thu  Huyền,  Trịnh  

Xuân  Anh,  Phan  

Trung  Nghĩa,  Tạ Ngọc 

Dũng, Huỳnh  Đăng 

Chính

Tạp chí khoa học 

ĐHQGHN: Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ

17/09/2016

104

KINETIC STUDY AND CYCLIC 

TEST OF ADSORPTION OF 

TARTRAZINE FROM AQUEOUS 

SOLUTION USING 

MESOPOROUS MgO IN BATCH 

MODE

Vu Van Tu, Phan Thi 

Yen, Nguyen Anh Vu, 

Vu Anh Tuan

Vietnam Journal of 

Catalysis and Adsorption 

(Tạp chí xúc tác hấp phụ)

19/09/2016

105

Nghiên cứu ảnh hưởng của chủng 

loại và hàm lượng than hoạt tính 

trong xúc tác AC/TiO2 tổng hợp để 

xử lý metyl da cam (MO)

Nguyễn Trung Hiếu, 

Đào Quốc Tùy, Phạm 

Thị Mai Phương, Lê 

Minh Thắng

Tạp chí Hóa học 20/09/2016

106

Mô phỏng và tối ưu hóa, xử lý sự 

cố trong quá trình vận hành phân 

xưởng Transalkyl hóa các 

hydrocarbon thơm (TATORAY)

Nguyễn Duy Thuận, 

Trần Quang Hải, Phạm 

Thanh Huyền

Tạp chí dầu khí 26/09/2016

107
Một mô hình toán học của máy nén 

xoắn ốc kín

Tạ Văn Chương, 

Nguyễn Nguyên An

Tạp chí KHCN ĐH 

BKHN
30/09/2016



108

Ảnh hưởng của quá trình tạo màng 

đến một số tính chất của thép hợp 

kim cao

Huỳnh Thu Sương, La 

Văn Bình, La Thế Vinh, 

Trần Thị Hiền

Tạp chí Hóa học 30/09/2016

109

Application pollution indices for 

assessing heavy metal pollution and 

ecological risk in soil at an e-waste 

recycling village

Nguyen Thi Thu Hien, 

Vo Thi Le Ha, Nghiem 

Trung Dung

Tạp chí khoa học và 

Công nghệ (Các trường 

đại học kỹ thuật)

30/09/2016

110
Đặc điểm tên trà trong tiếng Hán và 

tiếng Việt
Phạm Thị Thanh Vân

Tạp chí Khoa học Ngoại 

ngữ Quân sự
01/10/2016

111
Ethanol vapor sensing properties of 

ZnO/CuO nanocomposites

Do Duc Tho*, Bui Anh 

Tuan, Luong Huu 

Phuoc, Nguyen Duc 

Chien, Dang Duc Vuong

Vietnam Journal of 

Science and Technology
01/10/2016

112

Tìm hiểu phong cách học tập của 

sinh viên Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội

Bùi Thị Thúy Hằng, 

Nguyễn Thị Hương 

Giang

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục
01/10/2016

113
Inhibition of bacteria isolated from 

Ninh Thuan grapes by organic acids

Nguyễn Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Hưởng, Hồ 

Phú Hà, Nguyễn Xuân 

Phương, Phạm Anh Tuấn

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ
01/10/2016

114

Study on polyvinyl alcohol gel 

beads as biocarrier applied in 

anaerobic sludge immobilization in 

the UASB reactor

To Tien Tai, Tran 

Phuong Thao, Dang 

Minh Hang, Nguyen 

Lan Huong

Journal of science and 

technology
01/10/2016

115

Nghiên cứu phương pháp thiết lập 

hệ thống chuẩn đo lường quốc gia 

lĩnh vực góc

Bùi Quốc Thụ, Vũ 

Khánh Xuân ( Viện Đo 

lường Việt Nam), 

Nguyễn Văn Vinh (Viện 

Cơ khí-Trường ĐHBK 

Hà nội)

Cơ Khí Việt Nam 01/10/2016

116

Cholinesterase immobilization for 

larg-scale producing a high 

sensitive test card for rapid 

detecting of organophosphorus and 

carbamate pesticides in agricultural 

products

Do Bien Cuong, Cao 

Ngoc Tan

Vietnam Journal of 

Science and Technology
03/10/2016

117

Risk assessment of Arsenic and 

heavy metal in Road deposited 

Sediment in Hanoi,

Nguyen Thi Thu Hien, 

Vo Thi Le Ha, Nghiem 

Trung Dung

Tạp chí khoa học và 

Công nghệ (Trường Đại 

học kỹ thuật)

03/10/2016

118

Đặc tính ma sát học vật liệu 

Bemetal thép- hợp kim đồng chịu 

mòn luyện  kim bột ứng dụng làm 

bạc trượt động cơ xe ô tô và xe máy 

động lực.

Lê Đức Bảo- Hoàng 

Minh Thuận - Hà Minh 

Hùng

Tạp chí có khí Việt Nam 05/10/2016

119

Effect of roasting on texture, 

colour, nutrient content and 

acceptability of soybeans (Glycine 

max)

Phạm Ngọc Hưng; Trần 

Quốc Tiệp; Hoàng Quốc 

Tuấn

Journal of Science and 

Technology
06/10/2016

120

Optimization for batch proteolytic 

hydrolysis of spent brewer's yeast 

by using proteases.

Nguyen Thi Thanh 

Ngoc, Dinh Van Thuan, 

Dinh Van Thanh, Quan 

Le Ha*

Vietnam Journal of 

Science and Technology
06/10/2016



121

Optimization of conditions for 

limited proteolytic hydrolysis of 

spent's brewer's yeast to produce 

low-weight molecular peptide with 

some bioactivities

Pham Thi Thu Hien, 

Dang Thi Thu, Lam Thi 

Hai Yen, Cao Hai Yen, 

Quan Le Ha

Vietnam journal of 

science and technology
06/10/2016

122

Covalent conjugation of antibody 

and gold nanoparticle for 

development of lateral flow 

immunoassay test strip

Truong Quoc Phong, 

Pham Thi Thao Phuong

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
07/10/2016

123

Production of polyclonal antibodies 

against recombinant VP6 antigen of 

rotavirus

Do Thi Thu Ha, Ngo 

Thu Huong, Nguyen 

Dang Hien, Truong 

Quoc Phong

Journal of Science and 

Technology
07/10/2016

124

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng 

của tốc độ quay của Catoots và 

nhiệt độ dung dịch mạ đến sự phân 

bố hạt mài khi chế tạo đá mài CBN 

bằng phương pháp mạ điện.

Trần Thị Vân Nga, 

Trương Hoành Sơn

Tạp chí Khoa học Giao 

thông Vận tải
13/10/2016

125

Ứng dụng CAD/CAM trong thiết kế 

và gia công bánh răng côn răng 

thẳng thân khai

Nguyễn Hồng Lĩnh, 

Trần Văn Địch

Kỷ yếu hội nghị khoa 

học và công nghệ toàn 

quốc về cơ khí - động lục 

2016

13/10/2016

126

IN VITRO ASSESSMENT OF 

POTENTIAL PROBIOTIC 

MICROORGANISMS FOR 

APPLICATION IN ANIMAL 

FEEDING

Le Thi Hong Van, Chu 

Ky Son, Ho Phu Ha

Journal of Science and 

Technology
14/10/2016

127

Tối ưu hóa quá trình chiết tách chất 

màu từ bắp cải tím bằng dung môi 

ethanol có sự hỗ trợ của sóng siêu 

âm

Nguyễn Thị Ly, Nguyễn 

Ngọc Thắng, Bùi Thị 

Thanh Xuân, Phạm Thị 

Điệp, Phạm Đức Dương

Tạp chí cơ khí Việt Nam 15/10/2016

128

Tối ưu hóa quá trình chiết tách chất 

màu từ hạt điều nhuộm bằng dung 

môi metanol với sự trợ giúp của 

sóng siêu âm

Đỗ Thị Phương Mai, 

Nguyễn Ngọc Thắng, 

Phạm Thị Ngọc, Bùi Thị 

Thoa, Nguyễn Như 

Quỳnh, Vũ Mạnh Hải

Tạp chí cơ khí Việt Nam 15/10/2016

129

Đánh giá ảnh hưởng của cường độ 

sục khí của quá trình thu hồi vi tảo 

bằng kỹ thuật lọc màng.

Đỗ Khắc Uẩn, Nguyễn 

Tiến Thành

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ (Viện Hàn 

lâm KHCNVN)

15/10/2016

130

Studying the effect of the tungsten 

carbide powder concentration 

mixed in the dielectric fluid to the 

surface roughness of the workpiece 

by electrical discharge machining

Le Van Tao, Banh Tien 

Long, Tran Xuan Thai, 

Nguyen Thi Hong Minh

Tạp chí khoa học và kỹ 

thuật - Học viện KTQS
15/10/2016

131

Ảnh hưởng của hồ mềm silicon 

dạng vi nhũ tương đến một số tính 

chất cơ học của vải bông dệt thoi

Nguyễn Ngọc Thắng, 

Nguyễn Thị Thu Thủy
Tạp chí cơ khí Việt Nam 15/10/2016

132
Đánh giá khả năng phân giải bùn 

bằng phương pháp hóa học.

Đỗ Khắc Uẩn, Trần Nho 

Hoàng, Ngụy Thị 

Nguyên Hồng, Trần 

Hùng Thuận, Chu Xuân 

Quang

Tạp chí Khoa học 

(ĐHQGHN)
15/10/2016



133

Improved Multi-Carrier Differential 

Chaos-Shift Keying System: Design 

and Analysis

Nguyễn Hữu Long, 

Nguyễn Xuân Quyền, 

Tô Thị Thảo, Vũ Văn 

Yêm

Tạp chí Nghiên cứu 

Khoa học Công nghệ 

quân sự

15/10/2016

134

Optimization of ultrasound-assisted 

extraction of natural pigment from 

Vietnam annatto seeds using ethyl 

acetate solvent

Nguyen Ngoc Thang, 

Pham Duc Duong, Ngo 

Thi Tham, Dinh Thi 

Phuong

The Vietnam Mechanical 

Engineering Journal
15/10/2016

135

Tìm hiểu phong cách học tập của 

sinh viên trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội.

Bùi Thị Thúy Hằng, 

Nguyễn Thị Hương 

Giang

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục, Viện Khoa học giáo 

dục Việt Nam

15/10/2016

136

Ảnh hưởng của điều kiện nhuộm 

màu đến màu sắc sợi mây Việt nam 

nhuộm bằng chất màu tự nhiên chiết 

xuất từ hạt điều nhuộm và củ nâu

Nguyễn Ngọc Thắng Tạp chí cơ khí Việt Nam 15/10/2016

137

EFFECTS OF DIETS ON THE 

SURVIVAL RATE, GROWTH 

RATE AND METAMORPHOSIS 

TIME OF THE WHITE LEG 

SHRIMP LARVAE (Litopenaeus 

vannamei Boone, 1931) AT ZOEA 

STAGE

Nguyen Van Cong, 

Dinh Thi Le Giang, 

Nguyen Kim Duong, 

Tran Dinh Quang, Do 

Thi Hoa Vien

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
20/10/2016

138

Effect of sucrose and sodium 

polyphosphate on retrogradation of 

rice starches

Luong Hong Nga, Le 

Quynh Trang, Dinh Thi 

Thu Huyen, Lam Xuan 

Thanh

Journal of Science and 

Technology
20/10/2016

139

Study on the bioactivity of ginger, 

galangal extracts of different 

regions in Vetnam for preserving 

seafood

Phan Thanh Tam, 

Nguyen Manh Cuong, 

Nguyen Thi Hoài Duc, 

Ngo Thi Thuy Chinh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ tập 54-số 4A
20/10/2016

140

Ảnh hưởng của cao su 

butadiennitril có nhóm cacboxyl 

cuối mạch đến tính chất cơ học và 

hệ số tập trung ứng suất tới hạn 

KIC của vật liệu epoxy

Nguyễn Phạm Duy 

Linh, Nguyễn Huy 

Tùng, Bùi Chương, Trần 

Quang, Mai Khương 

Duy

Tạp chí Hóa học 25/10/2016

141

Nghiên cứu chế tạo vật liệu 

compozit bằng phương pháp 

chuyển nhựa vào khuôn có hỗ trợ 

chân không

Nguyễn Huy Tùng, 

Nguyễn Phạm Duy 

Linh, Nguyễn Văn Hiệp, 

Nguyễn Thị Hưng, Vũ 

Văn Sơn

Tạp chí Hóa học 25/10/2016

142

Optimization for continuous 

overflow proteolytic hydrolysis of 

spent brewer’s yeast by using 

proteases

Nguyen Thi Thanh 

Ngoc, Quan Le Ha*, 

Dinh Van Thuan,

Journal of Biotechnology 26/10/2016

143

Relationship between bitterness of 

brewer's yeast hydrolysate and 

hydrophobiac aminoacid content.

Nguyen Thi Thanh 

Ngoc, Quan Le Ha*,

Vietnam Journal of 

science and technology
28/10/2016

144

Phân loại tên miền sử dụng các đặc 

trưng ngữ nghĩa  trong hệ thống 

phát hiện DGA Botnet

Tống Văn Vạn, Nguyễn 

Linh Giang, Trần Quang 

Đức

Tạp chí Thông tin và 

Truyền thông
01/11/2016

145

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất và 

thành phần của dầu hạt cao su Việt 

Nam trong quá trình xử lý giảm chỉ 

số axit

Nguyễn Thị Thủy*, Vũ 

Minh Đức, Nguyễn 

Thanh Liêm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ ĐH BKHN
01/11/2016



146

Ứng dụng phần mềm Macromedia 

Flash mô phỏng các thí nghiệm Vật 

lý Trung học phổ thông

Nguyễn Thành Long, 

Nguyễn Tiến Long
Tạp chí thiết bị giáo dục 01/11/2016

147

PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ VIÊM 

KHỚP SỬ DỤNG K-MEANS KẾT 

HỢP CẢI THIỆN ĐỘ TƯƠNG 

PHẢN DỰA TRÊN KỸ THUẬT 

AIHT VÀ CLAE

Đào Thị Dinh, Nguyễn 

Hữu Phát, Trần Hoàng 

Vũ

Tạp chí khoa học và 

công nghệ (Đại học Đà 

Nẵng)

01/11/2016

148

Simulation of Diffusion Mechanism 

and Heterogeneous Dynamics in 

Network-forming Liquid

Nguyen Thi Thanh Ha, 

Nguyen Anh 

Dung,Nguyen Quang 

Bau, Pham Khac Hung

VNU Journal of Science: 

Mathematics – Physics,
01/11/2016

149
Kiểm soát hệ số trượt MPC dựa 

trên hệ phi tuyến dành cho xe điện

Lê Huy Tùng, Nguyễn 

Thị Thanh
Tạp chí thiết bị giáo dục 01/11/2016

150

Đề xuất mô hình mạng cảm biến 

không dây giám sát môi trường 

nước phục vụ phát triển nuôi tôm 

chân trắng

Nguyễn Hữu Phát

Tạp chí khoa học và 

công nghệ (Đại học Đà 

Nẵng)

01/11/2016

151

Hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học ở 

các trường dạy nghề trong bối cảnh 

đổi mới giáo dục nghề nghiệp hiện 

nay

Phùng Thùy Dung, 

Nguyễn Tiến Long
Tạp chí thiết bị giáo dục 01/11/2016

152

Novel single channel direction 

finding system based on phase 

estimation using genetic algorithm

Vũ Văn Yêm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Đà 

Nẵng

01/11/2016

153

Incremental Conductance Method 

Based Maximum Power Point 

Tracking Simulation of Solar 

Photovoltaic Array under Partially 

Shading Conditions

Nguyen Xuan Hieu,  Bui 

Dang Thanh

EPU Journal of science 

and  technology for 

energy

01/11/2016

154
Islanding Detection based on Prony 

Analysis

Nguyen Duc Huy, Bui 

Dang Thanh

Chuyên san Điều khiển 

và Tự động hóa
01/11/2016

155

A design proposal for a broadband 

mode (DE) multiplexing synthesizer 

based on a 3x1 multimode 

interference coupler and a Y- 

junction using silicon waveguides

Vũ Văn Yêm, Tran 

Tuan Anh, Tran Duc 

Han

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Đà 

Nẵng

01/11/2016

156

Correlation-delay- shift-keying 

system for low-rate wireless 

communications

Nguyễn Xuân Quyền
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đà Nẵng,
01/11/2016

157

Tính toán công suất và dung lượng 

tối ưu của BESS trong hệ thống 

nguồn pin mặt trời nối lưới

Vũ Văn Thắng, Nguyễn 

Quang Thuấn, Bạch 

Quốc Khánh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

01/11/2016

158

Nghiên cứu ứng dụng hệ mật AES 

cho hệ thống thông tin liên lạc 

ACARS trong ngành hàng không 

dân dụng

Hán Trọng Thanh, 

Phạm Thị Thương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Đà 

Nẵng

01/11/2016



159

Research And Design Of A 

Multivariable Feedback Controller 

For The Boiler Water Level In The 

Thermal Power Plant

Le Thanh Trung,  

Nguyen The Huan,  Vu 

Duc Thuan,  Vu Dang 

Thuy,  Pham Van Minh,  

 Bui Dang Thanh

EPU Journal of science 

and  technology for 

energy

01/11/2016

160

Pressure-dependent structural 

heterogeneity in calcium silicate 

glass

Mai Thi Lan , Nguyen 

Thi Thanh Ha , Tran 

Thuy Duong , Nguyen 

Thi Thao and Nguyen 

Van Hong

JOURNAL OF 

SCIENCE OF HNUE
01/11/2016

161

A Facile Precipitation Method to 

Synthesize Submicrometer-Size 

MgO for Removing Janus Green B 

from Aqueous Solution

Vu Van Tu, Phan Thi 

Yen, Nguyen Anh Vu, 

Tran Thi Thuy, Vu Anh 

Tuan

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ các trường 

Đại học kỹ thuật

01/11/2016

162

Synthesis, structure and 

characterization of biological metal 

complexes with essetial amino acids.

Huỳnh Đăng Chính, 

Nguyễn Thị Thúy Nga

Vietnam Journal of 

Chemistry
01/11/2016

163

Nghiên cứu ứng dụng một số zeolit 

cho quá trình tẩy trắng bột giấy cơ 

học bằng tác nhân hydropeoxit

Phan Huy Hoàng
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
01/11/2016

164

Air Compressor Screw Profiling 

Based on Envelope Method Using 

Boolean Operation in AutoCAD

Nguyễn Thanh Tú, Bành 

Tiến Long, Hoàng Long

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ các trường 

đại học Kỹ thuật

07/11/2016

165

Nghiên cứu thực nghiệm xác định 

hiệu quả sấy bơm nhiệt kết hợp vi 

sóng cho Nấm Linh Chi

Vũ Huy Khuê, Nguyễn 

Đức Trung, Nguyễn 

Đức Nam, Phạm Văn 

Tùy, Nguyễn Thị Hoa

Tạp chí Năng lượng nhiệt 08/11/2016

166

Nghiên cứu chế tạo cao su xốp trên 

cơ sở cao su thiên nhiên sử dụng 

chất tạo xốp dạng chất chủ. Phần 2. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc 

của cao su xốp,

Đặng Việt Hưng*, Phạm 

Văn Phước, Bùi Chương
Tạp chí Hóa học 11/11/2016

167

Nghiên cứu chế tạo blend NBR/PP 

bằng phương pháp lưu hóa động. 

Phần 1 Ảnh hưởng của điều kiện 

chế tạo,

Nguyễn Thị Thu Thủy1, 

Nguyễn Huy Tùng2, 

Đặng Việt Hưng2, Bùi 

Chương

Tạp chí Hóa học 11/11/2016

168

Nghiên cứu chế tạo cao su lưu hóa 

động trên cơ sở cao su thiên nhiên 

và polyolefin. Phần 3. Đặc trưng và 

tính chất của blend CSTN/LLDPE 

sử dụng chất tương hợp LLDPE 

biến tính,

Đặng Việt Hưng*, 

Nguyễn Thị Thu Thủy, 

Nguyễn Văn Dũng, Bùi 

Chương, Nguyễn Huy 

Tùng

Tạp chí Hóa học 11/11/2016

169

ỨNG DỤNG CAMERA KINECT 

TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

CHẤM ĐIỂMĐỘNG TÁC VÕ CỔ 

TRUYỀN VIỆT NAM

Nguyễn Tường Thành, 

Nguyễn Đăng Tuyên, Lê 

Dũng, Phạm Thành Công

TẠP CHÍ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI 

HỌC ĐÀ NẴNG

15/11/2016

170

Impacts of liquefaction time and 

enzymes on ethanol yield of very 

high gravity process for beverage 

ethanol production.

Chu-Ky Son, Pham Phu 

Lam, Nguyen Tien 

Thanh, Tran Thi Lan, 

Tran Hau Cuong and Le 

Thanh Mai.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ,
15/11/2016



171

Recovery of pectic oligosaccharide 

(POS) from pectin hydolysate for 

the manufacture of funtional foods

Nguyen Thi Kim Dung, 

Vu Kim Dung , Chu Thi 

Thuy Trang, Hoang Van 

Anh,  Nguyen Tien 

Thanh, Nguyen Thi 

Xuan Sam

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
15/11/2016

172

Đánh giá ảnh hưởng của cường độ 

sục khí của quá trình thu hồi vi tảo 

bằng kĩ thuật lọc màng

Đỗ Khắc Uẩn và 

Nguyễn Tiến Thành

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
15/11/2016

173

Tối ưu vị trí và dung lượng tụ bù 

trong lưới phân phối mẫu 16 nút sử 

dụng thuật toán di truyền để giảm 

tổn thất điện năng

Nguyễn Văn Minh, 

Bạch Quốc Khánh

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ - Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

17/11/2016

174

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật lọc 

màng để thu vi tảo nuôi trồng từ 

nước thải chăn nuôi lợn

Đỗ Khắc Uẩn, Đoàn Thị 

Thái Yên, Nguyễn Tiến 

Thành

Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam
20/11/2016

175

Research the Influence of the 

Welding Parameters on Weld 

Formation During Submerged Arc 

Welding Using Agglomerated 

Neutral Flux F7A(P)2-BK

Vũ Huy Lân
Tạp chí KHCN ĐH 

BKHN
22/11/2016

176

Biến tính cao su thiên nhiên loại 

protein được hydro hoá bằng quá 

trình đồng trùng hợp ghép styren và 

acrylonitril

Đỗ Quốc Việt, Phan 

Trung Nghĩa, Seiichi 

Kawahara, Nguyễn Thu 

Hà

Tạp chí hoá học 30/11/2016

177

CCD Technology and Its 

Application to Ultra-High Speed 

ISIS Camera

Nguyễn Hoàng Dũng
Tạp chí khoa học và 

công nghệ
30/11/2016

178

An Endpoint Detection Technique 

for Voice And Nonvoice 

Recognition

Đặng Thái Sơn, Hoàng 

Mạnh Thắng

Tạp chí khoa học và 

công nghệ
01/12/2016

179

Nghiên cứu kết hợp mô phỏng và 

thực nghiệm để dự đoán đường 

cong giới hạn tạo hình tấm thép độ 

cứng cao DP350

Mạc Thị Bích, Phạm 

Thị Hoa, Bành Tiến 

Long, Nguyễn Đức 

Toàn*

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
01/12/2016

180

Study on hydrogen-rich gas 

formation for gasoline engine by on-

board gasoline steam reforming 

with exhaust gas energy recovery

Hoang Dinh Long, 

Pham Ngoc Anh

Journal of Science & 

Technology, Technical 

Universities

01/12/2016

181

C2H5OH and LPG sensing 

properties of α-Fe2O3 microflowers 

prepared by hydrothermal route

Luong Huu Phuoc*, Do 

Duc Tho, Nguyen Dac 

Dien, Vu Xuan Hien, 

Dang Duc Vuong

Science and Technology 

Development Journal-

Vietnam National 

University HCM City

01/12/2016

182

Performance evaluation of the 

tightly coupled GPS/INS 

integration with different constraints

Nguyễn Hồng Lam, 

Nguyễn Đình Thuận, Lã 

Thế Vinh

Tạp chí Khoa học và Kỹ 

thuật - Học viện KTQS
01/12/2016



183

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự dịch 

chuyển các chất lưu hóa đến quá 

trình lưu hóa blend cao su tự nhiên-

cao su EPDM (CSTN/EPDM). 

Phần 2. Ảnh hưởng của quá trình 

hỗn luyện đến sự phân bố lại các 

chất xúc tiến.

Lê Như Đa, Đặng Việt 

Hưng, Uông Đình Long, 

Nguyễn Phạm Duy Linh

Tạp chí Hóa học 01/12/2016

184

Ảnh hưởng của sự lệch tia đến hiệu 

năng của hệ thống FSO kết hợp các 

trạm khuếch đại và chuyển tiếp sử 

dụng tín hiệu SC-QAM qua kênh 

nhiễu loạn khí quyển Log-normal

Đỗ Trọng Tuấn, Hà 

Duyên Trung, Dương 

Hữu Ái

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học Đà 

Nẵng

01/12/2016

185

Nghiên cứu chế tạo cao su lưu hóa 

động trên cơ sở cao su thiên nhiên 

và polyolefin. Phần 1. Qui hoạch 

hóa thực nghiệm quá trình biến tính 

polyetylen bằng nhựa alkyl phenolic

Đặng Việt Hưng, 

Nguyễn Thị Thu Thủy, 

Nguyễn Văn Dũng, Bùi 

Chương, Nguyễn Huy 

Tùng

Tạp chí Hóa học 01/12/2016

186

SIMULATION STUDIES ON 

CHIP FORMATION PROCESS IN 

HIGH SPEED MILLING OF 

ALUMINUM ALLOY

Pham Thi Hoa , Mac 

Thi Bich, Banh Tien 

Long, Nguyen Duc Toan

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Viện Hàn 

Lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam

01/12/2016

187

Một số vấn đề nghiên cứu về tính 

gia công vật liệu khi cắt gọt có gia 

nhiệt,

Mạc Thị Bích, Phạm 

Thị Hoa, Bành Tiến 

Long, Nguyễn Đức 

Toàn,

Khoa học & Công nghệ - 

ĐHSPKTHY
01/12/2016

188

Nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang 

trên cơ sở nano TiO2-Fe3O4-

Bentonite để xử lý nước rỉ rác từ 

bãi chôn lấp rác tập trung

Đặng Xuân Hiển, Mai 

Thị Thu, Trần Minh Đức
Tạp chí Xây dựng 01/12/2016

189

Determination of multi-pesticides in 

the imported agricultural products 

origin of plants by Liquid 

chromatography tandem mass 

spectroscopy

Nguyen Ngoc Ha, Tran 

Minh Trung, Vu Dinh 

Hoang, Tran Thi Thuy

Tạp chí phân tích Lý hóa 

và sinh học
01/12/2016

190

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật 

quang hóa dựa trên hệ nano FE3O4-

TIO2 để xử lý nước rỉ rác

Đặng Xuân Hiển, Lê 

Thị Ngọc Anh, Trần 

Minh Đức

Tạp chí Xây dựng 01/12/2016

191

A Multi-Criteria based Software 

Defined Networking System 

Architecture for DDoS-Attack 

Mitigation

Đặng Văn Tuyên, 

Trương Thu Hương,

REV Journal on 

Electronics and 

Communications

01/12/2016

192
Review article: Hybrid materials 

based on carbon nanotube

Nguyen Cong Tu, 

Nguyen Huu Lam

Journal of Science and 

Technology
01/12/2016

193

Nghiên cứu xác định đồng thời 

Uran và Thori trong quặng mỏ Pà 

Lừa bằng phương pháp ICP-MS

Nguyen Manh Hung, 

Tran Anh Dung, Vu 

Anh Tuan, Tran Thi 

Thuy

Tạp chí phân tích Lý hóa 

và sinh học
01/12/2016

194

A design of frequency 

reconfigurable CPW-fed antenna 

using PIN diode for wireless 

applications

Hoang Thi Phuong 

Thao, Vu Van Yem

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Đà 

Nẵng

01/12/2016



195

Effect of synthesizing parameters 

on morphology and diameter of 

carbon nanotubes grown by thermal 

CVD method

Nguyen Cong Tu, 

Nguyen Thi Thuy, 

Nguyen Huu Lam

Journal of Science and 

Technology
04/12/2016

196
Silicon nanowires fabrication by 

physical method

Nguyen Thi Thuy, 

Vuong Xuan Anh, Ha 

Viet Anh, Nguyen Duc 

Chien, Nguyen Huu Lam

Journal of Science and 

Technology
05/12/2016

197

Tổng hợp, khảo sát đặc trưng cấu 

trúc và độ dẫn của vật liệu nano-

composite của polypyrrole và titan 

oxide (PPy/TiO2)

Lưu Thị Lan Anh, 

Nguyễn Xuân Sáng

Tạp chí  Khoa học Công 

nghệ Đại học Sài Gòn
08/12/2016

198

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Pd-

Cu/C*Norit và đánh giá khả năng 

xúc tác trong phản ứng hydrodeclo 

hóa pha lỏng 2,3,7,8-

Tetrachlorodibenzo-p-dioxin

Trần Đức Hùng, Chu 

Thị Hải Nam, Nguyễn 

Hồng Liên

Tạp chí Xúc tác và Hấp 

phụ Việt Nam
09/12/2016

199

Nghiên cứu quá trình tổng hợp 

glycerol tert-butyl ethers (GTBE) 

trên xúc tác zeolit beta

Chu Thị Hải Nam, 

Nguyễn Anh Vũ, Hoàng 

Hữu Hiệp, Nguyễn 

Hồng Liên

Tạp chí Xúc tác và Hấp 

phụ Việt Nam
09/12/2016

200

Model-based control of a 3-PRS 

spatial parallel robot in the space of 

redundant coordinates

Nguyen Van Khang, 

Nguyen Quang Hoang, 

Nguyen Dinh Dung, 

Nguyen Van Quyen

Journal of Science & 

Technology Technical 

Universities

10/12/2016

201

Influence of Operational Parameters 

on Degradation of Tartrazine in 

Heterogeneous Fenton-like 

Reaction on Fe2O3/SiO2 Composite

Vu Van Tu, Vu Anh 

Tuan

Journal of Catalysis and 

Adsorption
11/12/2016

202

Angle-dependent transmission for 

visible light of magnetic granular 

thin films.

Giap Van Cuong, Tran 

Trung, Nguyen Anh 

Tuan*

Vietnam Journal of 

Science and Technology 

(JST)

12/12/2016

203
Tuning the Electronic Structure of 

Si1-xGex Alloys

Tran Van Quang, 

Nguyen Truong Giang, 

Ngo Ngoc Ha

VNU Journal of Science: 

Mathematics – Physics
15/12/2016

204

Điều khiển tối ưu dòng công suất 

trong cấu trúc điều khiển phân tầng 

của lưới điện nhỏ ở chế độ ốc đảo

Diệp Thanh Thắng, Ng. 

Ph. Quang, Nguyễn Đức 

Huy

Chuyên san Đo lường, 

Điều khiển và Tự động 

hóa

15/12/2016

205
Nghiên cứu thiết kế thành phần 

PLC của bộ CNC trên nền CSoC

Đỗ Văn Cần, Đoàn 

Quang Vinh, Nguyễn 

Huy Phương, Ng. Ph. 

Quang

Chuyên san Đo lường, 

Điều khiển và Tự động 

hóa

15/12/2016

206

Nghiên cứu chế tạo sợi nano carbon 

từ ethanol bằng công nghệ CVD sử 

dụng xúc tác hạt nano coban

Trịnh Văn Trung, Lưu 

Thị Lan Anh

Tạp chí  Khoa học Công 

nghệ Kim loaị
18/12/2016

207

Synthesis, structural and 

electrochemical properties of  Ni-

rich material prepared by a sol-gel 

method

Mai Thanh Tung*, Vu 

Duc Luong

Vietnam Journal of 

Chemistry
19/12/2016



208
Cấu trúc lõi/vỏ và sự phát huỳnh 

quang của dây nanô silic

Nguyễn Thị Thúy, 

Nguyễn Quang Huy, 

Nguyễn Khắc Tùng, 

Vương Tuấn Dương, 

Nguyễn Hữu Lâm

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Các trường 

Đại học Kĩ thuật

20/12/2016

209

Application of First-order Active 

Disturbance Rejection Control for 

Multivariable Process

Đỗ Trọng Hiếu

SPECIAL ISSUE ON 

MEASUREMENT, 

CONTROL AND 

AUTOMATION

24/12/2016

210

Magnetization and 

Magnetoresistance of Particulate 

Sr2FeMoO6 Samples Prepared via 

Sol-gel Route and Heat Treatment 

in H2/Ar Atmospheres

Le Duc Hien, Dao Thi 

Thuy Nguyet, Luong 

Ngoc Anh, To Thanh 

Loan, Nguyen Phuc 

Duong, Ta Van Khoa, 

Than Duc Hien,

VNU Journal of Science: 

Mathematics – Physics
28/12/2016

211

Effective Use of Online Learning 

System in Creative Teaching for 

Architecture Computer Module

Nguyễn Quốc Khánh, 

Lê Huy Tùng

VNU Journal of Science: 

Education Research
30/12/2016

212

Nghiên cứu chế tạo sợi nano cacbon 

từ ethanol bằng công nghệ CVD sử 

dụng xúc tác hạt nano coban

Trịnh Văn Trung, Lưu 

Thị Lan Anh

Tạp chí KH&CN Kim 

loại
30/12/2016

213
Disk Tool Profiling For Helical 

Surfaces Generation

Nguyễn Thanh Tú, Bành 

Tiến Long, Hoàng Long

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ các trường 

đại học Kỹ thuật

01/01/2017

214

Ảnh hưởng của kim loại xúc tác khi 

tổng hợp ống nano cácbon bằng 

phương pháp CVD nhiệt

Nguyễn Công Tú, 

Nguyễn Hữu Lâm

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Các trường 

Đại học Kĩ thuật

01/01/2017

215

Xây dựng hệ INS/GPS theo cấu 

trúc ghép lỏng sử dụng bộ lọc 

Kalman trên cơ sở hệ INS đã được 

cải thiện độ chính xác

Triệu Việt Phương, 

Trịnh Quang Thông, 

Nguyễn Thị lan Hương

Tạp chí khoa học và 

Công nghệ các trường 

đại học kĩ thuật (Journal 

of Science and 

Technology)

01/01/2017

216

X-ray Absorption Fine Structure of 

bcc Crystals Studied Based on High-

order Expanded Debye-Waller 

Factors

Nguyễn Văn Hùng: 

ĐHKHTN HN.Trịnh 

Thị Huế, Hà Đăng 

Khoa: ĐHBKHN.Tống 

Sỹ Tiến: ĐH PCCC.

Communications in 

Physics
01/01/2017

217

Position Feedback Control for 

Linear Actuator for Microsyringe 

Pump Application

Nguyễn Anh Tuấn, 

Phạm Hồng Phúc

Journal of Science and 

Technology
03/01/2017

218

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng 

TiO2 ứng dụng để xử lý Cr(VI) 

trong môi trường nước

Ngô Anh Bình, Chu 

Trọng Linh, Nguyễn 

Hồng Liên

Tạp chí Hóa học ứng 

dụng
09/01/2017

219
Sự tự nén của carbon dưới tác dụng 

của chùm điện tử

Lê Thành Cương, 

Nguyễn Đức Dũng, Tạ 

Quốc Tuấn, Phạm 

Thành Huy, Ngô Ngọc 

Hà

Tạp chí Phân tích Hóa, 

Lý và Sinh học
15/01/2017

220

ƯỚC LƯỢNG ĐỘ SÂU ẢNH SỬ 

DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÁNH 

SÁNG CẤU TRÚC

Nguyễn Thúy Bình - 

Ncs, Võ Lê Cường

Tạp chí Nghiên cứu 

Khoa học Công nghệ 

quân sự

01/02/2017



221

Nghiên cứu tạo khí giàu H2 cung 

cấp cho động cơ diesel bằng 

phương pháp biến đổi nhiệt hóa 

nhiên liệu diesel với khí thải

Hoàng Đình Long, 

Trịnh Xuân Phong, 

Nguyễn Tường Vi

Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/02/2017

222

The determination of driving 

characteristics of Hanoi bus system 

and their impacts on the emission

Nguyen Thi Yen Lien, 

Nghiem Trung Dung

Journal of Science and 

Technology (VAST)
01/02/2017

223

Dao động tự do ngang của tấm 

graphene có xét tới ảnh hưởng của 

khuyết tật mất nguyên tử

Bùi Thanh Lâm, 

Nguyễn Danh Trường, 

Lê Minh Quý, Bùi Hải 

Lê

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội

01/02/2017

224

Nghiên cứu lí thuyết cơ chế và động 

học của phản ứng giữa gốc 

propargyl (C3H3) với nguyên tử 

hiđro (H) bằng phương pháp phiếm 

hàm mật độ

Phạm Văn Tiến Tạp Chí Hóa học 05/02/2017

225
Ảnh hưởng của xử lý nhiệt tới các 

tính chất của lớp mạ NiP điện hóa

Lê Thanh Liêm, Trịnh 

Hồng Dương, Hoàng 

Thị Bích Thủy

Tạp chí Hóa học 06/02/2017

226

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng 

chế độ cắt đến độ nhám bề mặt và 

mòn dụng cụ khi tiện thép không gỉ 

SUS304 trên máy CNC

Bùi Ngọc Tuyên, 

Nguyễn Chí Công

Tạp chí Khoa học và Kỹ 

thuật - Học viện Kỹ thuật 

Quân sự

11/02/2017

227

Kinh nghiệm tổ chức hệ thống giáo 

dục tài chính cá nhân trong chương 

trình phổ thông trên thế giới và bài 

học đối với Việt Nam

Nguyễn Đăng Tuệ
Tạp chí Khoa học Xã hội 

và Nhân văn
15/02/2017

228
Higgs mass constraint on a low 

scale SUSY model

Tran Minh Hieu 

(HUST, Vietnam), 

Nguyen Thu Huong 

(VNU-Hanoi), and 

Trieu Quynh Trang 

(Nam Dinh TTC)

Communication in 

Physics
18/02/2017

229

MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN CÁC 

THAM SỐ VÀ KỊCH BẢN RA 

QUYẾT ĐỊNH TRONG NGÔI 

NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG 

MẠNG NƠ-RON KẾT HỢP 

THUẬT TOÁN ACTIVE LEZI

Nguyễn Hữu Phát, 

Dương Văn Hoàn, Hà 

Khánh Hợp

Tạp chí KHCN ĐHĐN 22/02/2017

230

Ngữ điệu tiếng Anh và việc giảng 

dạy ngữ điệu tiếng Anh cho người 

Việt

Ngô Phương Anh
Tạp chí Ngôn ngữ và đời 

sống
24/02/2017

231

Catalytic kinetic method for 

determination of trace manganese in 

water

Vu Anh Tuan, Nguyen 

Van Xuyen

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
28/02/2017

232

Phát triển chức năng nội suy đường 

NURBS theo thời gian thực dựa 

trên hệ điều khiển CNC kiểu PC-

based

Nguyễn Hữu Quang, 

Bành Tiến Long, Phạm 

Văn Đông

Tạp chí Khoa học công 

nghệ trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội

28/02/2017

233

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ 

ram đến tổ chức và cơ tính của hợp 

kim CuAl9Fe4

Vũ Anh Tuấn, Trần Đức 

Huy, Lê Thị Chiều, 

Nguyễn Dương Nam, 

Phạm Mai Khánh

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ Kim loại
28/02/2017



234
Plasmonic photocatalyst for 

chemical grafting at the nanoscale

Nguyen Thi Tuyet Mai, 

Claire Mangeney, 

Nordin Felidj

Vietnam Journal of 

Catalysis and Adsorption
28/02/2017

235

Mô hình lý thuyết về điện môi của 

nước lỏng đối với dải tần số thấp 

của điện trường ngoài (Theoretical 

Model of Dielectric Constant for 

Liquid Water at Low Frequencies 

of Electric Fields)

Trần Thị Nhàn, Ngô 

Minh Đức, Lương Thị 

Thêu, Lê Tuấn, Nguyễn 

Ái Việt

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
28/02/2017

236

Characterization of commercial 

natural rubber purified with 

transesterification,

Nghiem Thi Thuong, 

Phan Trung Nghia, 

Seiichi Kawahara

Vietnam Journal of 

Chemistry
28/02/2017

237

Nghiên cứu phát triển thuật toán nội 

suy đường NURBS theo thời gian 

thực trong các hệ thống CNC 3 trục

Nguyễn Hữu Quang, 

Bành Tiến Long
Cơ khí Việt Nam 28/02/2017

238

Experimental Studies to Verify the 

Effect of Chip Shrinkage 

Coefficient on Cutting Forces and 

Surface Roughness in High Speed 

Milling of A6061 Aluminum Alloy

Pham Thi Hoa, Mac Thi 

Bich, Banh Tien Long, 

Nguyen Duc Toan*

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
01/03/2017

239

Phương pháp xác định chiều dài 

làm việc của cánh tay đòn trên thiết 

bị chuẩn mô men

Vũ Văn Duy, Vũ Toàn 

Thắng, Vũ Khánh Xuân

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ các trường 

đại học kỹ thuật

01/03/2017

240

Ảnh hưởng của chỉ số axit của dầu 

hạt cao su Việt Nam tới quá trình 

epoxy hóa

Nguyễn Thị Thủy*, Vũ 

Minh Đức, Nguyễn 

Thanh Liêm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ ĐH BKHN
01/03/2017

241
Chống Rung Ảnh Stereo bằng 

Curvelet

Đặng Phan Thu Hương, 

Nguyễn Thúy Anh

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ các trường đại học
01/03/2017

242
Phương pháp xác định khoảng cách 

an toàn của ô tô trên đường cao tốc

Trần Thế Trân, Hoàng 

Thăng Bình, Phạm Hữu 

Nam, Nguyễn Trọng 

Minh

Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/03/2017

243

Nghiên cứu hoạt chất glucosinolate 

(GLS) và khả năng chống ôxy hóa 

trong rau mầm họ cải trên một số 

loại giá thể

Nguyễn Văn Tuấn, Lê 

Văn Tri, Nguyễn Lan 

Hương

Tạp chí dinh dưỡng và 

thực phẩm
01/03/2017

244

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH THỰC 

NGHIỆM VÀ CHẾ TẠO THIẾT 

BỊ GHI ĐO NHIỆT ĐỘ HÀN 

THEO THỜI GIAN THỰC

Trần Văn Châu - Học 

viện Kỹ thuật Quân sự, 

Nguyễn Tiến Dương -  

ĐH Bách Khoa Hà Nội, 

Đỗ Thanh Tùng - Viện 

nghiên cứu Cơ khí

Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/03/2017

245

Ảnh hưởng của các thành phần 

trong hệ xúc tác Wonfram đến phản 

ứng Epoxy hoá dầu đậu nành

Nguyễn Thị Thủy*, Vũ 

Minh Đức, Phan Ngọc 

Quý

Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN: Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ

01/03/2017

246

Optimal design for eigen-

frequencies of a longitudinal bar 

using Pontryagin’s maximum 

principle considering the influence 

of concentrated mass

Hai-Le Bùi, Minh-Thuy 

Tran

Vietnam Journal of 

Mechanics
01/03/2017



247

Tối ưu mã di truyền để biểu hiện 

protein Orf2 của porcine circovirus 

trong Escherichia coli

Trương Quốc Phong, 

Khuất Hữu Thanh, Trần 

Thị Thanh Hà, Đặng Vũ 

Hoàng

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Thú y
01/03/2017

248

Changes in composition of flavour 

precursor amino acid in leaves of 

tea (camellia sinensis) during 

orthodox black tea processing.

Hoang Quoc Tuan*, 

Nguyen Duy Thinh, 

Nguyen Thi Minh Tu.

Journal of Science and 

Technology
01/03/2017

249

Nghiên cứu điều kiện thủy phân 

rong lục Chaetomorpha linum bằng 

axit và ứng dụng trong sản xuất 

bioethanol

Võ Thành Trung, Lê 

Như Hậu, Nguyễn 

Thanh Hằng

Tạp chí khoa học và 

công nghệ các trường đại 

học kỹ thuật

01/03/2017

250

Phương pháp lý thuyết xác định hệ 

số trao đổi nhiệt đối lưu của quá 

trình ngưng tụ bên trong vi ống ở 

chế độ hình xuyến

Hoàng Anh Tuấn, 

Nguyễn Nguyên An
Tạp chí Cơ khí Việt nam. 04/03/2017

251

Mô hình tính toán hệ số trao đổi 

nhiệt đối lưu của quá trình ngưng tụ 

bên trong vi ống

Hoàng Anh Tuấn, 

Nguyễn Nguyên An
Năng lượng nhiệt 04/03/2017

252

Nghiên cứu ảnh hưởng của các 

thông số công nghệ đến rung động 

khi mài phẳng vật liệu có độ cứng 

cao bằng đá mài xẻ rãnh nghiêng sử 

dụng phương pháp Taguchivaf 

Anova

Nguyễn Thị Phương 

Giang*, Nguyễn Thị 

Phương , Nguyễn Tiến 

Đông

Tạp chí khoa học và 

công nghệ - ĐH Sư phạm 

kỹ thuật Hưng Yên

05/03/2017

253
Low power organic comparator 

complementary technology

Nguyễn Vũ Thắng, 

Phạm Nguyễn Thanh 

Loan, Pham Thanh 

Huyen, Dao Thanh Toan

Tạp chí khoa học và 

công nghệ, Đại học Đà 

Nẵng

05/03/2017

254

So sánh khả năng phản ứng của gốc 

propargyl (C3H3) với phân tử 

amoniac (NH3) và gốc metyl (CH3) 

trong pha khí

Pham Van Tien, Nguyen 

Ngoc Tue

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Các trường 

Đại học Kỹ thuật

07/03/2017

255

Một vài đề xuất nhằm nâng cao 

hiệu quả môn học Thuyết trình dành 

cho sinh viên Chương trình kỹ sư 

chất lượng cao tại Trường đại học 

Bách Khoa Hà nội.

Trịnh Thị Nguyệt Anh, 

Dương Thị Thược
Tạp chí Giáo dục 09/03/2017

256

Dạy thực hành viết và kỹ năng viết 

tiếng Pháp kinh tế cho sinh viên 

UPMF, Trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội: Hạn chế và giải pháp.

Dương Thị Thược Tạp chí Giáo dục 10/03/2017

257

Nhìn lại tình hình dạy và học Tiếng 

Pháp trong Chương trình đào tạo kỹ 

sư chất lượng cao Trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội 5 năm qua 

(2011-2016) và đề xuất một số giải 

pháp cải tiến.

Dương Thị Quỳnh Nga, 

Hà Thị Thu Anh, Dương 

Thị Thược

Tạp chí Giáo dục 10/03/2017

258

Các phương pháp giáo dục tài chính 

cá nhân cho thanh niên trên thế giới 

và bài học kinh nghiệm với Việt 

Nam

Nguyễn Đăng Tuệ
Tạp chí Khoa học Viện 

Đại học Mở Hà Nội
15/03/2017



259
Tế bào Nơron nhân tạo có độ chính 

xác và tốc độ cao

Nguyễn Quang Anh, 

Nguyễn Hoàng Dũng

Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN: Khoa học tự 

nhiên và công nghệ

15/03/2017

260
Effective Method For Detecting 

Multi Planes From Depth Maps

Đặng Khánh Hòa, Bạch 

Ngọc Minh, Nguyễn 

Tiến Dũng

Tạp chí khoa học - 

Chuyên san Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ- Đại 

học Quốc gia Hà Nội

15/03/2017

261

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ 

dòng và thời gian mạ đến sự phân 

bố hạt mài khi chế tạo đá mài bằng 

phương pháp mạ điện

Trần Thị Vân Nga, 

Trương Hoành Sơn
Tạp chí Cơ khí Việt Nam 19/03/2017

262

Nghiên cứu và phát hiện giảm rung 

động khi gia công trên máy phay 

CNC ba trục tốc độ cao

Phan Văn Hiếu

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Trường đại 

học SPKT Hưng Yên

20/03/2017

263

Nhận diện bản sắc trong dạy học 

tiếng Anh và một số đề xuất sư 

phạm.

Nguyễn Thị Thanh 

Phương
Tạp chí giáo dục 21/03/2017

264

Hướng tới cách tiếp cận tổng hợp 

hơn trong dạy kỹ năng viết bằng 

ngôn ngữ thứ hai

Nguyễn Thanh Mai Tạp chí Giáo dục 21/03/2017

265

Ảnh hưởng của chế độ công nghệ 

sấy vi sóng tới sự biến đổi của β-

carotene và lycopene trong màng 

gấc.

Nguyễn Đức Trung, 

Nguyễn Ngọc Hoàng, 

Nguyễn Minh Hệ, 

Hoàng Hải Hà

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ các trường 

Đại học Kỹ thuật

26/03/2017

266

Nghiên cứu công nghệ hàn thép hợp 

kim P91 bằng phương pháp hàn hồ 

quang tay và hàn hồ quang bằng 

điện cực không nóng chảy trong 

môi trường khí bảo vệ

Hán Lê Duy

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ các trường 

đại học kỹ thuật

27/03/2017

267
Tính chất nhạy khí H2S của cảm 

biến màng mỏng SnO2/NiO

Nguyễn Văn Toán, 

Nguyễn Văn Duy, 

Nguyễn Văn Hiếu*

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
29/03/2017

268
Ảnh hưởng của một số yếu tố đến 

sự hình thành nano-ZIF-8

Lê Thị Như Quỳnh, Lê 

Văn Dương, Ninh Thị 

Phương, Tạ Ngọc Hùng, 

Lại Tư Hoàng, Quản 

Minh Anh, Vũ Tùng 

Dương, Nguyễn Thị 

Linh, Tạ Ngọc Đôn

Tạp chí Xúc tác và Hấp 

phụ
30/03/2017

269

Mô hình lí luận đánh giá chương 

trình Tiếng Anh chuyên ngành tại 

Viện Ngoại Ngữ, Trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội

Đỗ Lan Phương Tạp chí Giáo dục 31/03/2017

270

Phân tích nhu cầu của sinh viên đối 

với môn học 'Phương pháp giảng 

dạy Tiếng Anh' tại Viện Ngooại 

Ngữ- Trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội

Nguyễn Thị Kim Oanh,  

Phạm Thị Thanh Thủy

Tạp chí Giáo dục- 

Journal of Education
01/04/2017



271

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng 

các thông số công nghệ và nồng độ 

bột đến độ cứng tế vi bề mặt thép 

SKD 61 khi gia công EDM có trộn 

bột Wolfram Carbide

Lê Văn Tạo, Bành Tiến 

Long, Trần Xuân Thái, 

Nguyễn Thị Hồng Minh

Cơ khí Việt Nam 01/04/2017

272
Determination of some purities in 

the alcoholic beverages by GC-FID

Dao Thi Thanh Huyen, 

Nguyen Lan Anh, Chu 

Thi Hue, Chu Dinh 

Binh, Tu Binh Minh

Tạp chí hóa học 01/04/2017

273

Determination of chlorophenol in 

biological samples by capillary gas 

chromatography using electron-

capture detector

Nguyen Lan Anh, Vu 

Thi Hong An, Dao Thi 

Thanh Huyen, Dang 

Minh Huong Giang, Tu 

Binh Minh, Chu Dinh 

Binh

Tạp chí Hóa học 01/04/2017

274

Study on treatment of waste water 

from pyrolysis scrap tires by 

adsorption and distilation

Pham Thi Mai Phuong, 

Do Van Hung, Huynh 

Vinh Hung, Le Minh 

Thang

Tạp chí Xúc tác và Hấp 

phụ Việt Nam
01/04/2017

275

Speciation analysis of arsenic 

compounds in sea food samples via 

high performance liquid 

chromatography in combination 

with inductively coupled plasma 

mass spectrometry

Nguyen Manh Ha, Tran 

Quang Thanh, Nguyen 

Ha Trang, Pham Tien 

Duc, Ta Thi Thao, Tu 

Binh Minh, Le Van 

Chieu, Chu Dinh Binh

Tạp chí Hóa học 01/04/2017

276
Áp dụng kĩ năng tư duy bậc cao 

trong môn Đọc hiểu
Trịnh Thị Ánh Hằng Tạp chí Giáo dục 01/04/2017

277

Sử dụng nhật ký và đánh giá chéo 

nhằm nâng cao tính chủ động cho 

sinh viên khi làm việc theo nhóm

Phương Thảo,  Phạm 

Thị Thanh Thủy

Tạp chí Giáo dục- 

Journal of Education
01/04/2017

278
Thách thức của học trực tuyến toàn 

thời đối với sinh viên Việt Nam
Nguyễn Thị Hải Anh Tạp chí Giáo dục 01/04/2017

279

Vị trí và công suất tối ưu của tụ 

điện trong qui hoạch và cải tạo hệ 

thống phân phối

Vũ Văn Thắng, Bạch 

Quốc Khánh

Tạp chí Khoa học Công 

nghệ - Đại học Đà Nẵng
01/04/2017

280

Characteristics of elemental and 

organic carbon in atmospheric 

nanoparticles at different sampling 

locations in Vietnam

Nguyen Thi Thu Thuy, 

Nghiem Trung Dung, 

Kazuhiko Sekiguchi, 

Ryosuke Yamaguchi, 

Pham Chau Thuy, Ho 

Quoc Bang

Vietnam Journal of 

Science and Technology 

(VAST)

01/04/2017

281

Nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang 

trên  tổ hợp vật liệu nano 

TiO2/graphen oxit để xử lý nước rỉ 

rác.

Đặng Xuân Hiển, Đoàn 

Thị Thu Hoài, Trần 

Minh Đức

Tạp chí Xây dựng 01/04/2017



282

Chế tạo xenlulozơ từ rơm rạ sử 

dụng hydropeoxit với hệ xúc tác 

natri molypdat và axit sunfuric

Thái Đình Cường, Lê 

Quang Diễn, Phan Huy 

Hoàng, Doãn Thái Hòa, 

Nguyễn Hoàng Chung

Tạp chí Hóa học 01/04/2017

283
Phương pháp phân tích động lực 

học kết cấu máy công cụ

Phạm Tuyết Mai, Bùi 

Tuấn Anh
Tạp chí cơ khí Việt Nam 01/04/2017

284

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu 

cacbon và ni tơ bằng công nghệ 

MBBR.

Đặng Xuân Hiển, 

Nguyễn Văn Hanh
Tạp chí Xây dựng 01/04/2017

285

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất 

hoạt động bề mặt và phương pháp 

tổng hợp đến quá trình tổng hợp 

xúc tác quang hóa TiO2 trong xử lý 

metyl da cam (MO)

Nguyễn Trung Hiếu, 

Đào Quốc Tùy, Filip 

Verchaeren, Lê Minh 

Thắng

Tạp chí Hóa học 01/04/2017

286

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG 

CỦA GÓC NGHIÊNG DAO VÀ 

CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN LỰC CẮT 

KHI GIA CÔNG TRÊN TRUNG 

TÂM GIA CÔNG BẰNG DAO 

PHAY CẦU

Bùi Long Vịnh, Trần 

Văn Địch, Nguyễn Ngọc 

Kiên

Tạp chí khoa học & công 

nghệ trường đại học công 

nghiệp Hà Nội

01/04/2017

287

“Đánh giá bằng hồ sơ cá nhân: Một 

hoạt động có ý nghĩa nhằm đánh giá 

người học

Phương Thảo Tạp Chí Giáo Dục 01/04/2017

288

Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều 

khiển với phần mềm điều khiển 

Mach 3 cho máy tiện GSK980TA

Nguyễn Trọng Khôi, 

Bùi Tuấn Anh, Nguyễn 

Văn Hưởng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/04/2017

289

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ 

hydroxyapatit đến hình thái cấu trúc 

vi mô và khả năng tương thích sinh 

học của khuôn định dạng compozit 

hydroxyapatit/ poly(D,L) lactic axit

Trần Thanh Hoài, 

Nguyễn Kim Ngà
Hóa học và ứng dụng 01/04/2017

290

STUDY ON THE EFFECT OF 

THE LOBE PUMP'S  ROTOR 

PROFILE TO THE VOLUME 

RATIO

Nguyễn Thanh Tùng, 

Bùi Ngọc Tuyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ- Đại học công 

nghiệp Hà nội

02/04/2017

291 TOEIC hay không TOEIC Nguyễn Việt Khoa Tạp chí Giáo dục 02/04/2017

292

The use of videos in professional 

integration course - Sử dụng Video 

trong giảng dạy "Hội nhập nghề 

nghiệp"

Nguyễn Thị Thanh 

Hương
Tạp chí Giáo dục 02/04/2017

293

Spark plasma sintering of 

mechanically milled Cu-10 %vol. 

TiC nano-composites

NGUYEN HOANG 

VIET

Tạp chí khoa học công 

nghệ kim loại
03/04/2017

294
Tổng hợp tinh thể nano TiO2 dạng 

anatase và rutile

Nguyen Trong Tung, 

Duong Ngoc Huyen và 

Nguyễn Trọng Tình

Tạp chí Khoa học 

(ĐHSP HN 2)
03/04/2017



295

Tìm hiểu về trật tự của định ngữ 

trong tiếng Hán (trong sự so sánh 

với tiếng Việt)

Bùi Thu Phương Tạp chí Giáo dục 04/04/2017

296

Khuyến khích sinh viên chủ động 

tham gia trong giờ thực hành phiên 

dịch

Trần Hồng Thuỷ Tạp chí Giáo dục 04/04/2017

297

Hoạt động sử dụng video trong 

giảng dạy tiếng Anh cơ bản cho 

sinh viên khối kỹ thuật trường ĐH 

Bách khoa Hà nội

Phạm Phương Thảo(*), 

Nguyễn Thị Phương 

Dung, Trần Thị Oanh

Tạp chí Giáo Dục 04/04/2017

298

NHÌN LẠI CHƯƠNG TRÌNH 

TIẾNG ANH THEO ĐỊNH 

HƯỚNG TOEIC DÀNH CHO 

SINH VIÊN KHỐI KỸ THUẬT 

SAU 07 NĂM THỰC HIỆN (2009-

2016) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

BÁCH KHOA HÀ NỘI: HIỆN 

TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT

Phạm Thái Hà, Trần Thị 

Oanh, Phạm Ngọc Thái 

Hòa

Tạp chí Giáo dục 05/04/2017

299

Nghiên cứu cực đại hóa năng suất 

theo thiết kế Taguchi và phân tích 

phương sai ANOVA để đánh giá 

khả năng cắt của đá mài gián đoạn 

rãnh nghiêng

Nguyễn Thị Phương 

Giang*, Nguyễn Thị 

Phương, Nguyễn Tiến 

Đông

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ, Đại học 

Công nghiệp Hà nội

05/04/2017

300

Antimicrobial activities and 

interaction effects of Vietnam 

Litsea cubeba (Lour.) pers essential 

oil and its endophytic actinobacteria.

Van, N.H., Nguyen, 

C.T.H., Trang, V.T., 

Tien, P.Q., Nhan, K.T., 

Sarter, S., Son, C.K.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
06/04/2017

301

Lắng đọng lớp phủ CrN trên nền 

thép SKD61 bằng phương pháp 

phún xạ xung một chiều magnetron

Đinh Thanh Bình, Lưu 

Thuỷ Chung, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Phạm 

Hồng Tuấn

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ, JCT
08/04/2017

302

Nghiên cứu quá trình thủy phân của 

2-chlorobenzylydenmalononitril 

trong dung dịch nước chứa chất 

hoạt động bề mặt

Nguyễn Phi Hùng, Đinh 

Ngọc Tấn, Nguyễn 

Hồng Liên, Đào Thế 

Hữu

Tạp chí Hóa học 09/04/2017

303

Nghiên cứu tinh chế glycerol phụ 

phẩm của quá trình sản xuất 

biodiesel

Nguyễn Thị Khuyên, 

Nguyễn Anh Vũ, Chu 

Thị Hải Nam, Nguyễn 

Hồng Liên

Tạp chí Hóa học 09/04/2017

304

A method of real-time NURBS 

interpolation with confined chord 

error for CNC systems

Nguyễn Hữu Quang, 

Bành Tiến Long

Vietnam Journal of 

Science & Technology
10/04/2017

305

Nghiên cứu, tối ưu hóa quá trình 

hấp phụ vàng từ dung dịch muối 

phức vàng thioure

Cao Xuân Thắng, 

Nguyễn Đức Trung 

Kiên, Vũ Ngọc Phan, 

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tạp chí Hóa học 11/04/2017

306

Nghiên cứu, tối ưu hóa quá trình 

hấp phụ vàng từ dung dịch muối 

phức vàng Thioure

Cao Xuân Thắng, 

Nguyễn Đức Trung 

Kiên, Vũ Ngọc Phan, 

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tạp chí Hóa học 11/04/2017



307

Nghiên cứu, tối ưu hóa quá trình 

hấp phụ vàng từ dung dịch muối 

phức vàng Thioure

Cao Xuân Thắng, 

Nguyễn Đức Trung 

Kiên, Vũ Ngọc Phan, 

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tạp chí Hóa học 11/04/2017

308

Nghiên cứu, tối ưu hóa quá trình 

hòa tách quặng vàng từ quặng vàng 

sunfua bằng thioure

Cao Xuân Thắng, Đào 

Xuân Việt, Phạm Hùng 

Vượng, Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Tạp chí Hóa học 11/04/2017

309

Nghiên cứu, tối ưu hóa quá trình 

hòa tách vàng từ quặng vàng sunfua 

bằng Thioure

Cao Xuân Thắng, Phạm 

Hùng Vượng, Đào Xuân 

Việt, Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Tạp chí Hóa học (Hội 

nghị khoa học ngành 

hóa).

11/04/2017

310

Nghiên cứu lí thuyết cơ chế và động 

học của phản ứng giữa gốc 

propargyl (C3H3) với phân tử hiđro 

(H2) bằng phương pháp phiếm hàm 

mật độ

Phạm Văn Tiến, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn 

Thị Minh Huệ

Tạp chí Hóa học 11/04/2017

311

Định hướng nghề của học sinh ở 

một số trường THPT trên địa bàn 

Hà Nội,

Bùi Thị Thúy Hằng
Tạp chí Giáo dục, Bộ 

giáo dục và đào tạo,
15/04/2017

312

Ảnh hưởng của chế độ tạo màng 

đến cấu trúc và tính chất của thép 

hợp kim cao phủ hỗn hợp oxit 

SnO2-Sb2O3

Huỳnh Thu Sương, La 

Văn Bình, La Thế Vinh, 

Trần Thị Hiền

Tạp chí Hóa học 15/04/2017

313

Tương quan giữa đặc điểm nhân 

cách và phong cách học tập của 

sinh viên trường ĐHBK Hà Nội,

Bùi Thị Thúy Hằng

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục, Viện Khoa học giáo 

dục Việt Nam.

15/04/2017

314

Thuyết văn hóa xã hội: Hỗ trợ của 

giảng viên trong lớp học ngôn ngữ 

thứ hai

Lê Nữ Cẩm Lệ Tạp chí Giáo dục 15/04/2017

315
Siêu nhận thức và phát triển kỹ 

năng siêu nhận thức ở người học,
Bùi Thị Thúy Hằng

Giáo dục & Xã hội, Hiệp 

hội các trường Đại học, 

Cao đẳng Việt Nam,

15/04/2017

316

Xác định biên độ và tần số điều 

biến tối ưu cho máy đo phổ hồng 

ngoại

Doãn Giang, Nguyễn 

Văn Vinh, Nguyễn thị 

Phương Mai, Vũ Thanh 

Tùng

Cơ khí 18/04/2017

317

Turning process optimization on 

surface roughness for stainless steel 

part of curve convex profile

Bùi Ngọc Tuyên, 

Nguyễn Chí Công

Tạp chí Khoa học và Kỹ 

thuật - Học viện Kỹ thuật 

Quân sự

18/04/2017

318

Đổi mới phương pháp dạy chữ 

Kanji cho SV VN: bài học kinh 

nghiệm của Trường ĐHBK HN

Nguyễn Thị Châu, Trần 

Lan Phương
Tạp chí Giáo dục 20/04/2017

319

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

THEO NHÓM BẬC ĐẠI HỌC: 

TỔNG KẾT CƠ SỞ LÝ LUẬN 

TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH 

NGHIỆM CHO DẠY HỌC 

NGOẠI NGỮ TRONG BỐI CẢNH 

VIỆT NAM

Đậu Thị Lê Hiếu Tạp chí Giáo dục 27/04/2017



320

Cải thiện quá trình tự học kỹ năng 

nghe tiếng Anh trình độ sơ cấp, 

trung cấp của sinh viên chương 

trình tiên tiến ĐHBK Hà Nội

Lê Thị Tuyết Ngọc, 

Trần Hương Giang
Tạp chí Giáo dục 28/04/2017

321
Các hoạt động sau khi đọc với 

hướng tiếp cân tích hợp các kỹ năng

Phùng Thị Lan Hương, 

Trần Hương Giang
Tạp chí Giáo dục 28/04/2017

322
Các phương pháp nâng cao năng 

lực tự chủ cho người học ngoại ngữ
Ngô Phương Anh Tạp chí Giáo dục 28/04/2017

323

Nonlinear Control of a 

Bidirectional DC-DC Converter for 

Power Flow of Supercapacitor 

Energy Storage System

Phạm Tuấn Anh, 

Nguyễn Tùng Lâm, Vũ 

Hoàng Phương, Ng. Ph. 

Quang

Chuyên san Đo lường, 

Điều khiển và Tự động 

hóa

29/04/2017

324

Đề xuất mô hình dạy kĩ năng đọc 

hiểu tiếng Anh theo phương pháp 

học nhóm cố định

Bùi Thị Thanh Hòa,  Lê 

Nữ Cẩm Lệ, Phạm Hoài 

Anh -

Tạp chí Giáo dục 30/04/2017

325

Lồng ghép kiến thức chuyên ngành 

vào giảng dạy các kĩ năng Đại học 

bằng Tiếng Pháp tại trường đại học 

Bách khoa Hà nội: kinh nghiệm và 

đề xuất sư phạm

Nguyễn Thị Kim Dung, 

Dương Thị Quỳnh Nga
Tạp chí giáo dục 30/04/2017

326
Xây dựng hệ phương trình động lực 

học hệ tay máy có khâu đàn hồi

Dương Xuân Biên, Chu 

Anh Mỳ, Phan Bùi Khôi

Tạp chí phát triển khoa 

học và công nghệ 

(ĐHQG Tp. HCM).

30/04/2017

327

Nâng cao hiệu quả việc dạy kĩ năng 

diễn đạt nói tiếng Pháp trình độ 

Delf B1 cho sinh viên quản trị 

doanh nghiệp thuộc chương trình 

đào tạo quốc tế - Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội

Hà Thị Thu Anh, Dương 

Thị Quỳnh Nga
Tạp chí giáo dục 30/04/2017

328

Development of Plasma-MIG 

hybrid welding process for butt 

joint welding of thick plate steel

Lam TRAN, Van Anh 

NGUYEN, Shinichi 

TASHIRO, Manabu 

TANAKA, Thuc Ha 

NGUYEN

Journal of Science and 

Technology
01/05/2017

329

TỐI ƯU HÓA CHẾ ĐỘ CẮT VÀ 

GÓC NGHIÊNG DAO KHI PHAY  

 TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 

BẰNG DAO PHAY CẦU

Bùi Long Vịnh, Trần 

Văn Địch, Nguyễn Ngọc 

Kiên

Tạp chí Cơ Khí Việt Nam 01/05/2017

330

Design of a Compact Triple-Band 

Fractal Planar Inverted F Antenna 

for Handheld Applications

Vũ Văn Yêm, Duong 

Thanh Tu, Nguyen 

Ngoc Tu

Journal of Military 

Science and Technology
01/05/2017

331

Numerical simulation of the bulk 

forming process to manufacture 

coupling details from tube billet

Phan Thi Ha Linh, 

Nguyen Dac Trung

Vietnam Journal of 
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Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công 

nhận), Q3

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN



Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công 

nhận), Q2

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công 

nhận), Q4

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí trong nước (Không 

được hội đông chức danh 

Giáo sư công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí trong nước (Không 

được hội đông chức danh 

Giáo sư công nhận)

Tạp chí trong nước (Không 

được hội đông chức danh 

Giáo sư công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí trong nước (Không 

được hội đông chức danh 

Giáo sư công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí trong nước (Không 

được hội đông chức danh 

Giáo sư công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí KHCN ĐH BKHN

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)



Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)

Tạp chí/Ấn phẩm trong nước 

(được hội đồng chức danh 

Gíao sư nhà nước công nhận)
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